Biểu số 1 (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở)
THỐNG KÊ TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(ban hành kèm theo Công văn số          /CĐNH ngày      /6/2020 
của Ban Thường vụ CĐNHVN)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số tính
đến 31/5/2020

	
	
	
	


	I 
	CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

	1
	Tổng số cán bộ CĐCS
	người
	 

	2
	Phân tích tính chất của cán bộ CĐCS

	
	Nữ
	người
	 

	
	Đảng viên
	người
	 

	
	Dân tộc thiểu số
	người
	 

	
	Chủ tịch, P.chủ tịch CĐCS
	người
	 

	
	Ủy viên ban chấp hành CĐCS
	người
	 

	
	Ủy viên ban thường vụ CĐCS
	người
	 

	
	Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS thành viên
	người
	 

	
	Chủ tịch, P.chủ tịch CĐ bộ phận
	người
	 

	
	Tổ trưởng, tổ phó công đoàn
	người
	 

	
	Trưởng các ban quần chúng CĐCS
	người
	 

	
	Ủy viên Ủy ban kiểm tra
	người
	 

	
	Cán bộ chuyên trách CĐCS
	người
	 

	3
	Phân tích trình độ của cán bộ CĐCS

	3.1
	Chuyên môn, nghiệp vụ   

	
	Giáo sư/phó giáo sư
	người
	 

	3.2
	Chuyên môn, nghiệp vụ 
(chỉ kê khai ở một dòng, lấy trình độ chuyên môn cao nhất của cán bộ) 

	
	Tiến sỹ
	người
	 

	
	Thạc sỹ
	người
	 

	
	Đại học
	người
	 

	
	Cao đẳng
	người
	 

	
	Trung cấp
	người
	 

	
	Cộng 
	
	

	3.2
	Lý luận chính trị 
(Chỉ kê khai ở một dòng, lấy trình độ chính trị cao nhất của cán bộ) 

	
	Cử nhân, cao cấp
	người
	 

	
	Trung cấp
	người
	 

	
	Cộng
	
	

	II
	VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

	1
	Tổng số CĐCS
	Cơ sở
	 

	2
	Số CĐCS sinh hoạt ghép
	Cơ sở
	 

	3
	Số CĐCS có CĐCS thành viên
	Cơ sở
	 

	4
	Số CĐCS có công đoàn bộ phận
	Cơ sở
	 

	5
	Số CĐCS có tổ công đoàn
	Cơ sở
	 

	6
	Số Cơ sở thành viên
	Cơ sở
	 

	7
	Số Công đoàn bộ phận
	Bộ phận
	 

	8
	Số tổ công đoàn
	Tổ CĐ
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	……….,ngày      /       /2020

TM. BAN THƯỜNG VỤ/

BAN CHẤP HÀNH
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